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Môn:  SINH HỌC 9

BƯỚC 1: Xây dưng chuyên đề dạy học 
I Xác định chủ đề “ADN - Gen” 
II Mô tả chủ đề

1 Tổng số tiết thực hiện chủ đề :6 tiết 
Nội dung  tiết 1 :ADN

        Nội dung tiết 2: ADN và bản chất của gen

        Nội dung tiết 3: Mối quan hệ của gen và ARN

Nội dung tiết 4:  Prôtêin

Nội dung tiết 5:  Mối quan hệ của gen và tính trạng 

        Nội dung tiết 6: Nội dung tiết Thực hành – Quan sát và lắp mô hình ADN 
	Tiết 
	 Bài 

	Tiết 1
	 Bài15: ADN

	Tiết 2

	 Bài 16:ADN và bản chất của gen  

	Tiết 3
	 Bài 16:Nội dung tiết 3:Mối quan hệ của gen và ARN

	Tiết 4
	 Bài17:  Nội dung tiết 4: Prôtêin

	Tiết 5
	 Bài 18:  Nội dung tiết 5: Mối quan hệ của gen và tính trạng       

	Tiết 6 
	 Bài19: Nội dung tiết 6:Nội dung tiết Thực hành – Quan sát và lắp mô hình ADN


2.Mục tiêu  chủ đề:
a.Mục tiêu chủ đề tiết 1
* Kiến thức 

Học xong bài này HS có khả năng:

-Phân tích được thành phần hoá học của AND, đặc biết là tính đặc thù và đa dạng của nó.

-Mô tả được cấu trúc không gian của ADN 

*  Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ vẽ hình.

- Rèn kĩ năng thảo luận theo nhóm 

*  Thái độ: -Bảo vệ và giữ gìn dụng cụ thực hành. GD:Yêu thích môn học

* Định hướng phát triển năng lực, phát triển kiến thức , phát triển hiểu biết

I. Mục tiêu chủ đề tiết 2
* Kiến thức: Học xong bài này HS có khả năng:

- Trình bày được nguyên tắc tự nhân đôi của ADN

- Nêu được bản chất hoá học của gen 

- phân tích được các chức năng của ADN

* Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ kênh hình.

- Rèn kĩ năng thảo luận theo nhóm.


* Thái độ: -Bảo vệ và giữ gìn dụng cụ thực hành. GD:Yêu thích môn học

* Định hướng :phát triển năng lực, phát triển kiến thức , phát triển hiểu biết , biết khả năng hoạt động nhóm xử lí thông tin
Mục tiêu chủ đề  tiết 3 :

* Kiến thức         Học xong bài này HS có khả năng:
- Mô tả được cấu tạo sơ lược và chức năng của ARN.

- Phân biệt được ARN với ADN

- Trình bày được sơ bộ quá trình tổng hợp ARN và nguyên tắc tổng hợp của quá trình này.

*  Kĩ năng    - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích phân tích hình vẽ để thu nhận kiến thức.
- Kĩ năng thảo luận theo nhóm  

*  Thái độ: -Bảo vệ và giữ gìn dụng cụ thực hành. GD:Yêu thích môn học

* Định hướng phát triển năng lực, phát triển kiến thức , phát triển hiểu biết phát triển hiểu biết , biết khả năng hoạt động nhóm xử lí thông tin

Muc tiêu chủ đề  tiết  4 :

* Kiến thức         Học xong bài này HS có khả năng:
- Mô tả được cấu tạo sơ lược và chức năng của ARN.

- Phân biệt được ARN với ADN

- Trình bày được sơ bộ quá trình tổng hợp ARN và nguyên tắc tổng hợp của quá trình này.

*  Kĩ năng    - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích phân tích hình vẽ để thu nhận kiến thức.
- Kĩ năng thảo luận theo nhóm  

*  Thái độ: -Bảo vệ và giữ gìn dụng cụ thực hành. GD:Yêu thích môn học

* Định hướng phát triển năng lực, phát triển kiến thức , phát triển hiểu biết phát triển hiểu biết , biết khả năng hoạt động nhóm xử lí thông tin
. Mục tiêu  chủ đề tiết 5 :

* Kiến thức : Học xong bài này HS có khả năng:

- Xác định được thành phần hoá học của prôtêin.

- Mô tả được các bậc cấu trúc của prôtêin và nêu được vài trò của chúng. 

- Nêu được chức năng của prôtêin. 

* Kĩ năng :

-  Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ tranh vẽ.

-  Kĩ năng thảo luận theo nhóm*  Kĩ năng    - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích phân tích hình vẽ để thu nhận kiến thức.

- Kĩ năng thảo luận theo nhóm  

*  Thái độ: -Bảo vệ và giữ gìn dụng cụ thực hành. GD:Yêu thích môn học

* Định hướng: phát triển năng lực, phát triển kiến thức , phát triển hiểu biết
. Muc tiêu chủ đề 6:

* Kiến thức 

Củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của ADN.

*  Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng lắp ráp  mô hình 

-Rèn luyện kĩ năng  quan sát, phân tích  mô hình để thu nhận kiến*

*Thái độ: -Bảo vệ và giữ gìn dụng cụ thực hành. GD:Yêu thích môn học

* Định hướng: phát triển năng lực, phát triển kiến thức , phát triển hiểu biết

-Mô hình phân tử ADN.

-Hộp đựng mô hình cấu trúc phân tử ADN ở dạng tháo rời.

- Băng hình, đĩa CD 

3 Phương tiện đồ dùng:

 - máy chiếu ,tranh ảnh, mô hình phiếu học tập
 4. Các nội dung chính của  chủ đề theo tiết 

Tiết 1
: AND
I. Cấu trúc hoá học của phân tử AND

II. Cấu trúc không gian  của phân tử AND

Tiết 2:ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN

I . AND tự nhân đôi theo nguyên tắc nào ? 
III. Bản chất của gen.

III.Chức năng của gen 

Tiết 3
 MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN 
I.ARN

II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào ?

Tiết 4
 PÔTÊIN
I. Cấu trúc của prôtêin

II. Chức năng của prôtêin
Tiết 5
 :MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG

I.Mối quan hệ giữa ARN  và prôtêin

II.Mối quan hệ giữa  gen và tính trạng 
Tiết 6 : THƯC HÀNH QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP AND
I.Mục tiêu
II Chuẩn bị

III. Cách tiến hành

IV. Thu hoạch 

BƯỚC 2: Biên soạn câu hỏi/ bài tập 

Xây dựng và mô tả 4 mức độ yêu cầu( nhận biết ,thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao
Đối với Sinh học lớp 9, căn cứ vào khung phân phối chương trình dưới đây, ở đây chúng ta chọn chọn chủ đề là “ADN - Gen” (chương III) để trình bày.

BẢNG 3.4. Ma trận dùng để xây dựng bộ câu hỏi-bài tập đánh giá năng lực của học sinh ở chủ đề “ADN - Gen”  Sinh học 9

(Bảng ngang)

MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VỀ CHỦ ĐỀ “ADN - Gen”
MÔN: SINH HỌC 9

Bảng 3.4: Ma trận dùng để xây dựng bộ câu hỏi-bài tập đánh giá năng lực của HS ở chủ đề “ADN - Gen”  Sinh học 9
	NỘI DUNG


	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU 
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO 

	Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ và Năng lực (Câu hỏi - bài tập định tính/định lượng bằng hình thức Trắc nghiệm và Tự luận)

	ADN


	· Nêu được cấu tạo hóa học của ADN

·  Trình bày cấu trúc không gian của ADN

-  Gọi tên các đơn phân Nu cleotit.

- Nêu được hệ quả của NTBS
	· Trình bày được NTBS.

· Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù

	· Vẽ được sơ đồ cấu tạo phân tử ADN.

· Từ số Nu trên 1 mạch hãy suy ra số nu trên mạch bổ sung

	Bài tập tính số Nu mỗi loại, chiều dài, khối lượng, chu kỳ xoắn của ADN

	ADN và bản chất của gen


	· Định nghĩa gen
· Nhận biết được sự nhân đôi diễn ra trên 2 mạch và sự liên kết các cặp nu qua sơ đồ.
	· Mô tả sơ lược quá trình tự sao, các nguyên tắc tự sao.
· Nêu được bản chất của gen
· Trình bày được chức năng ADN


	· Bài tập tính số ADN mới tạo ra, số Nu môi trường cung cấp cho quá trình tự sao.

· Vẽ được sơ đồ tự sao của ADN
	· Giải thích được vì sao 2 ADN con giống với ADN mẹ


	Mối quan hệ của gen và ARN


	· Trình bày được cấu tạo của ARN
· Nhận biết 3 loại phân tử ARN
· Nhận biết được sự sao mã dựa theo mấy mạch của gen
	- So sánh đặc điểm cấu trúc ARN với ADN.

· Nêu được bản chất của mối quan hệ giữa gen với ARN I.
	· ARN được tổng hợp theo những nguyên tắc nào
	· Vẽ sơ đồ cấu trúc ARN
· Vẽ được sơ đồ tổng hợp ARN

	Prôtêin


	· Trình bày được cấu trúc Pr
· Trình bày được các chức năng chính của Pr


	· Nêu được đặc điểm của từng bậc cấu trúc 

· Thấy được tính đa dạng và đặc thù của Pr
	· Giải thích đư​ợc vai trò quan trọng của Pr đối với TB và cơ thể

	· Vẽ được sơ đồ các bậc cấu trúc Pr
·  So sánh Pr Với ADN về cấu trúc

	Mối quan hệ của gen và tính trạng 


	· Nêu đượ mối quan hệ giữa gen với ARN, giữa ARN với Pr.
	· Nêu được bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ
· Trình bày được NTBS biểu hiện trong mối quan hệ theo sơ đồ.


	· Trình bày được các nguyên tắc tổng hợp chuỗi axit amin 

· Giải thích đư​ợc sự hình thành tính trạng
	· Vẽ được sơ đồ hình thành chuỗi axit amin

	Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
	· Biết cách lắp ghép mô hình không gian AND
	- Phát hiện được vị trí tương đối của 2 mạch Nu, sự liên kết giữa các Nu, số Nu trong chu kỳ xoắn.
	
	· Giải thích được cách quan sát, vẽ hình cơ chế tự sao, sao mã, giải mã


BỘ CÂU HỎI - BÀI TẬP CHỦ ĐỀ “ADN - GEN”  SINH HỌC 9
Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN?
Câu 2: Trình bày cấu trúc không gian của ADN?
Câu 3: Trình bày nội dung NTBS? Hệ quả của nó? 

Câu 4: Gen là gì? Bản chất hóa học của gen?
Câu 5: Trình bày đặc điểm cấu tạo hóa học của ARN?
Câu 6: Trình bày cấu trúc của Pr và chức năng của nó?
Câu 7: Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù? Chức năng của ADN
Câu 8: Trình bày quá trình tự sao của ADN? Ý nghĩa của quá trình đó?
Câu 9: So sánh Gen với ADN. Nêu mối quan hệ giữa hoạt động gen với ADN
Câu 10: So sánh ADN với ARN về cấu trúc?
Câu 11: ADN có tính chất và đặc điểm gì mà có thể đảm baỏ cho nó giữa được TTDT và truyền đạt TTDT trong cơ thể sống?
Câu 12: Trình bày quá trình tổng hợp ARN? Ý nghĩa của quá trình đó?

 Câu 13: Trình bày quá trình tổng hợp protein? Ý nghĩa của quá trình đó?

.Câu 14: So sánh cơ chế tự nhân đôi của ADN và cơ chế tổng hợp ARN? 

Câu 15: So sánh ADN với Pr về cấu trúc?.

Câu 16: Pr có tính đa dạng và đặc thù thể hiện ở những điểm nào?
Câu 17: Trình bày cơ chế tổng hợp chuỗi axit amin?
Câu 18: Giải thích tại sao Trâu, Bò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu khác thịt bò?
Câu 19: Trình bày mối quan hệ giữa gen với tính trạng?

Câu  20: Ở 1 cơ thể lưỡng bội của loài số gen có bằng số tính trạng của cơ thể không? Giải thích? 

Câu  21: Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ
Câu  22: Vì sao nói Pr có vai trò quan trọng đối với TB và cơ thể.

Câu  23: Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau: 


Mạch 1:  - T – A – X – G – T – G  -G – A – X – T – G – X – T – A – G -

a. Hãy viết đoạn mạch bổ sung còn lại  (mạch đơn 2).

b. Xác định trình tự các đơn phân của mARN được tổng hợp từ mạch 2 của phân tử ADN nói trên
Câu 24: Một đoạn gen cấu trúc có trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung với mạch khuôn tổng hợp mARN như sau:
  

- A-T-G-T-X-X-A-X-X-T-X-X-G-X-T-T-A-X-G-T-A-T-A-G -

Hãy viết trình tự các axit amin trong phân tử prôtêin được tổng hợp từ mRAN nói trên? 
Cho biết: Các bộ ba trên phân tử mARN tương ứng với các axit amin như sau: 

AUG: Mêtiônine; 
GUA: Valine; 


AXX: Threonine;   
GXU: Alanine;  
UXX: Serine,  

UAX: Tyrôzine; 
UGG: Tryptôphan;

UAG: Bộ ba kết thúc.
TRẢ LỜI CÂU  HỎI VÀ BÀI TẬP
	CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
	NỘI DUNG TRẢ  LỜI

	Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN?
	Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN?

Phân tử AND được cấu tạo từ các nguyên tố C,H,O,N,P.

- ADN thuộc loại đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit ( Gồm 4 loại : A,T, G, X .

-AND của mỗi loài được đặc thù bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit. Cách  sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit đã tạo nên tính đa dạng của AND.

- Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật.


	Câu 2: Trình bày cấu trúc không gian của ADN?
	- Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch đơn song song, xoắn đều  quanh một trục theo chiều từ trái sang phải.
- Mổi vòng xoắn có đường kính 20A0, chiều cao 34A0, gồm 10 cặp nuclêôtic.

	Câu 3: Trình bày nội dung NTBS? Hệ quả của nó?

	- Các  nuclêôtit giữa 2 mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X.

- Hệ quả của nguyên tắc bổ sung: 

 + Do tính chất bổ sung của 2 mạch, nên khi biết trình tự đơn phân của một mạch thì suy ra được trình tự đơn phân của mạch còn lại.

+ Về tỉ lệ các loại đơn phân trong AND:

A =T ; G = X => A + G = T + X

	Câu 4: Gen là gì? Bản chất hóa học của gen?
	- Gen là một đoạn của phân tử ADN, có    chức năng di truyền xác định.

- Bản chất hóa học của gen là ADN.

- Gen cấu trúc mang thông tin qui định cấu trúc của một loại prôtêin.

	Câu5: Trình bày đặc điểm cấu tạo hóa học của ARN?
	-ARN được cấu tạo từ các nguyên tố C,H, O,N và P.

-ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là  4 loại nuclêôtic: A, G, X, U

- ARN gồm: 

 + m ARN: truyền đạt thông tin qui định cấu trúc của prôtêin.

 + t ARN: Vận chuyển axit amin.

 + r ARN: Là thành phần cấu tạo nên ribôxôm.

	Câu6: Trình bày cấu trúc của Pr và chức năng của nó?
	 Cấu trúc của prôtêin

- Prôtêin là HCHC gồm các nguyên tố: C, H, O, N.

- Prôtêin là đại phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các axit amin.

- Tính đặc thù và tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp các axit amin.

- Các bậc cấu trúc:

 + Cấu trúc bậc 1: Là chuỗi axit amin

có trình tự xác dịnh.

 + Cấu trúc bậc 2: Là chuỗi axit amin tạo vòng xoắn lò xo.

 + Cấu trúc bậc 3: Do cấu trúc bậc 2 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng.

 + Cấu trúc bậc 4: Gồm 2 hay nhiều chuỗi axit amin kết hợp với nhau.
 Chức năng của prôtêin 

a) Chức năng cấu trúc:

Prôtêin là thành phần quan trọng xây dựng các bào quan và  màng sinh chất

-> hình thành các đặc điểm của mô, cơ quan, cơ thể.

b) Vai trò xúc tác các quá trình trao đổi chất :

Prôtêin là thành phần chủ yếu của các enzim có tác dụng thúc đẩy các phản ứng hoá học nên có vai trò xúc tác cho quá trình trao đổi chất 

c) Vai trò điều hòa các quá trình trao đổi chất :

Prôtêin là thành phần chủ yếu cấu tạo nên phần lớn các hoóc môn. Hoóc môn có vai trò điều hoà các quá trình sinh lí trong cơ thể.

* Ngoài những chức năng trên, nhiều loại prôtêin còn có chức năng khác như bảo vệ cơ thể, vận động của tế bào và cơ thể.......


	Câu 7: Vì sao ADN có tính đa dạng và đặc thù? Chức năng của ADN
	AND của mỗi loài được đặc thù bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit. Cách  sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit đã tạo nên tính đa dạng của AND.

- Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật.
-Chức năng: lưu giữ thông tin di truyền và truyền đạt thông tin di truyền  

	Câu 8: Trình bày quá trình tự sao của ADN? Ý nghĩa của quá trình đó?
	- ADN tự nhân đôi tại NST ở kì trung gian.

- ADN tự nhân đôi theo đúng mẫu ban đầu.

-Quá trình tự nhân đôi:

 + Hai mạch ADN tách nhau theo chiều dọc.

 + Các Nu của mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo NTBS, 2 mạch mới của 2  ADN con dần  được hình thành dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ theo chiều  ngược nhau. 

-  ý nghĩa (kết quả):  2 phân tử  ADN con được hình thành giống nhau và giống ADN mẹ.

- Nguyên tắc:Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc giữ lại một nữa.


	Câu 9: So sánh Gen với ADN. Nêu mối quan hệ giữa hoạt động gen với ADN
	-Giống nhau
Gen cũng chính là ADN,vì gen là một đoạn phân tử ADN 

Gen là đoạn ngắn của phân tử ADN Có khoảng 600 đến 1500 nucleotic

ADN có rất nhiều cặp  nucleotic

Và rất nhiều đoạn gen .Như vậy ADN là nơi lưu giữ thông tin di truyền quy định cho các gen  truyền đạt thông di truyền 



	Câu 10: So sánh ADN với ARN về cấu trúc?
	ADN

     - Chuỗi xoắn kép 

  - 4 loại nucleoic

A , T, G, X
	- ARN

      - Chuỗi xoắn  đơn

 - 4 loại nucleoic

A , U, G, X

	Câu 11: ADN có tính chất và đặc điểm gì mà có thể đảm baỏ cho nó giữ  được TTDT và truyền đạt TTDT trong cơ thể sống?
	Quá trình tự nhân đôi:

 + Hai mạch ADN tách nhau theo chiều dọc.

 + Các Nu của mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo NTBS, 2 mạch mới của 2  ADN con dần  được hình thành dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ theo chiều  ngược nhau. 

-  ý nghĩa (kết quả):  2 phân tử  ADN con được hình thành giống nhau và giống ADN mẹ.

- Nguyên tắc:Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc giữ lại một nữa.
Sự nhân đôi của ADN -> nhân đôi NST -> đặc tính di truyền ổn định qua các thế hệ.

	Câu  12: Trình bày quá trình tổng hợp ARN? Ý nghĩa của quá trình đó?


	-Quá trình tổng hợp ARN diễn ra tại NST ở kì trung gian.

- Quá trình tổng hợp ARN:

 + Gen tháo xoắn, tách dần thành 2 mạch đơn.

 + Các Nu ở mạch khuôn liên kết với các Nu tự do theo NTBS: A-U, T-A, G-X ,X-G.

+ Khi tổng hợp xong ARN tách khỏi gen đi ra chất tế bào.

- Nguyên tắc tổng hợp:

 + Khuôn mẫu: Dựa trên 1 mạch đơn của gen.

 + Bổ sung: A-U, T-A, G-X, X-G

- Mối quan hệ gen- ARN:Trính tự các Nu trên mạch khuôn qui định trình 

tự các Nu trên ARN.


	Câu 13: Trình bày quá trình tổng hợp protein? Ý nghĩa của quá trình đó?

.
	 Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin 
- m ARN là dạng trung gian có vai trò truyền đạt thông tin về cấu trúc của prôtêin sắp được tổng hợp từ nhân  ra chất tế bào.

-Sự hình thành chuỗi axit amin:

 + mARN rời khỏi nhân đến ribôxôm để tổng hợp prôtêin.

 +Các tARNmang axit amin vào ribôxôm khớp với mARN theo NTBS-> đặt axit amin vào đúng vị trí.

 +Khi ribôxôm dịch 1 nấc trên mARN -> 1 axit amin được nối tiếp.

 +Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của mARN -> chuỗi axit amin được tổng hợp xong.

-Nguyên tắc tổng hợp:

 +Khuôn mẫu (mARN)

 +Bổ sung (A-U; G-X).
*Mối quan hệ giữa gen và tính trạng 

- Mối liên hệ:

 + ADN là khuôn mẫu để tổng hợp ARN.

+ mARN là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi axit amin (cấu trúc bậc 1 của prôtêin)

 + Prôtêin tham gia cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào -> biểu hiện thành tính trạng.

-Bản chất của mối quan hệ gen – tính trạng:

trình tự cácnuclêôtit trong ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN, qua đó quy định trình tự các axit amin tạo thành prôtêin. Prôtêin tham gia vào các hoạt động của tế bào -> biểu hiện thành tính trạng.


	Câu 14: So sánh cơ chế tự nhân đôi của ADN và cơ chế tổng hợp ARN? 


	
Giống nhau:-Sự nhân đôi của ADN và tổng hợp ARN đều xãy ra trong nhân tế bào thuộc NST ở kì trng gian,lúc NST chưa xoắn 

Cả 2 quá trình trên ADN đều đóng vai trò làm khuôn mẫu –Trong quá trình tự nhân đôi  ADN, hay tổng hợp ARN đề xãy ra hiện tượng tháo xoắn tách mạch và sự bổ sung nucleotic trong môi trường nội bào với các mạch mang mã gốc theo nguyên tắc bổ sung, đều có sự tham gia của một số enzim   

- Khác nhau:

                                                      

	
	-Xảy trước khi phân bào
-Toàn bộ 2 mạch đơn ADN tách rời 

-A của ADN  liên  kết với T ở môi trường nội bào
-Cã 2 mạch của ADN đều dùng làm mạch khuôn  nên 2 ADN con giống ADN mẹ 

- Một mạch của mạch ADN mẹ liên kết với mạch tổng hợp tạo thành mạch ADN con 

-Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, bán bảo toàn,khuôn mẫu 

                
	-Khi tế bào cần tổng hợp    Protein
-Ở cả 2 mạch đơn tương ứng với gen tách rời

-A của ADN liên kết với U môi trường nội bào

-Chỉ có 1 đoạn  ADN dùng làm khuôn để tổng hợp nhiều phân tử  ARN cùng loại 

-M ạch  ARN sau khi được tổng hợp, rời ADN ra chất tế  bào 

-Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu .



	Câu 15: So sánh ADN 
với Pr về cấu trúc?.


	Đại phân tử

                            Cấu trúc

ADN

Chuỗi xoắn kép 

-4 loại nuclêôtit, A,T, G, X

Prôtêin

-Một hay nhiều chuỗi đơn 

- 20 loại axit amin



	Câu 16: Pr có tính đa dạng và đặc thù thể hiện ở những điểm nào?
	Tính đặc thù và tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp các axit amin.

- Các bậc cấu trúc:

 + Cấu trúc bậc 1: Là chuỗi axit amin

có trình tự xác dịnh.

 + Cấu trúc bậc 2: Là chuỗi axit amin tạo vòng xoắn lò xo.

 + Cấu trúc bậc 3: Do cấu trúc bậc 2 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng.

 + Cấu trúc bậc 4: Gồm 2 hay nhiều chuỗi axit amin kết hợp với nhau.

	Câu 17: Trình bày cơ chế tổng hợp chuỗi axit amin?


	Sự hình thành chuỗi axit amin:

 + mARN rời khỏi nhân đến ribôxôm để tổng hợp prôtêin.

 +Các tARNmang axit amin vào ribôxôm khớp với mARN theo NTBS-> đặt axit amin vào đúng vị trí.

 +Khi ribôxôm dịch 1 nấc trên mARN -> 1 axit amin được nối tiếp.

 +Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của mARN -> chuỗi axit amin được tổng hợp xong.

-Nguyên tắc tổng hợp:

 +Khuôn mẫu (mARN)

 +Bổ sung (A-U; G-X).

	Câu 18: Giải thích tại sao Trâu, Bò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu khác thịt bò?

-

	-Có liên quan đến cấu trúc của protein đặc thù do gen mã hoá.Tuy cơ thể có những  đặc điểm giống nhau  , hay cùng một điều kiện sống nhưng thịt trâu và thịt bò lại khác nhau .Khi lá, cỏ vào cơ thể thì là sự tổng hợp hay là có sự phản ứng sinh hoá khác nhau tuỳ thuôc vào từng loài hay từng cá thể của loài cũng có thể  sai khác.  


	Câu 19: Trình bày mối quan hệ giữa gen với tính trạng?


	+ ADN là khuôn mẫu để tổng hợp ARN.

+ mARN là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi axit amin (cấu trúc bậc 1 của prôtêin)

 + Prôtêin tham gia cấu trúc và hoạt độngsinh lí của tế bào -> biểu hiện thành tính trạng.

-Bản chất của mối quan hệ gen – tính trạng:

trình tự cácnuclêôtit trong ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN, qua đó quy định trình tự các axit amin tạo thành prôtêin. Prôtêin tham gia vào các hoạt động của tế bào -> biểu hiện thành tính trạng.

	Câu  20: Ở 1 cơ thể lưỡng bội của loài số gen có bằng số tính trạng của cơ thể không? Giải thích? 


	- 


	.Câu  21: Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ


	ADN tự nhân đôi tại NST ở kì trung gian.

- ADN tự nhân đôi theo đúng mẫu ban đầu.

-Quá trình tự nhân đôi:

 + Hai mạch ADN tách nhau theo chiều dọc.

 + Các Nu của mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo NTBS, 2 mạch mới của 2  ADN con dần  được hình thành dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ theo chiều  ngược nhau. 

- Kết quả:  2 phân tử  ADN con được hình thành giống nhau và giống ADN mẹ.

- Nguyên tắc:Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc giữ lại một nữa.


	 Câu  22: Vì sao nói Pr có vai trò quan trọng đối với TB và cơ thể

	- Chức năng cấu trúc:

Prôtêin là thành phần quan trọng xây dựng các bào quan và  màng sinh chất

-> hình thành các đặc điểm của mô, cơ quan, cơ thể.

- Vai trò xúc tác các quá trình trao đổi chất :

Prôtêin là thành phần chủ yếu của các enzim có tác dụng thúc đẩy các phản ứng hoá học nên có vai trò xúc tác cho quá trình trao đổi chất 

- Vai trò điều hòa các quá trình trao đổi chất :

Prôtêin là thành phần chủ yếu cấu tạo nên phần lớn các hoóc môn. Hoóc môn có vai trò điều hoà các quá trình sinh lí trong cơ thể.

* Ngoài những chức năng trên, nhiều loại prôtêin còn có chức năng khác như bảo vệ cơ thể, vận động của tế bào và cơ thể....

	Câu 23

: (2điểm). Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau: 



Mạch 1:  -T-A-X-G-T-G-G-A-X-T-G-X-T-A-G-

a. Hãy viết đoạn mạch bổ sung còn lại (mạch đơn 2). (1điểm )

               Mạch 1:          -T -A - X - G- T- G- G-A -X- T- G –X-T- A–G-

                                      

       Mạch bổ sung : -A- T - G -X- A -X- X -T- G -A -X –G -A-T–X-

b. Xác định trình tự các đơn phân của mARN được tổng hợp từ mạch 2 của phân tử ADN nói trên. (1điểm )

            mARN:       - U –A –X –G –U –G –G –A –X –U –G –X –U –A –G -


	Viết trình tự chuỗi axitamin

	
	

	* Trình tự các nuclêôtit trên phân tử mARN

- A-U-G-U-X-X -A-X-X -U-X-X-G-X-U-U-A-X -G-U-A - U-A-G-
* Trình tự các axitamin trong chuỗi axitamin
Mêtiônine- Serine- Threonine - Serine - Alanine - Tyrôzine - Valine 
	
	


BƯỚC 3 :THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HOC
  CHỦ ĐỀ ADN - GEN  (6 tiết)

    Chương II: 

ADN VÀ GEN
                     Tiết1            Bài 15:
     ADN

I. MỤC TIÊU :
* Kiến thức 

Học xong bài này HS có khả năng:

-Phân tích được thành phần hoá học của AND, đặc biết là tính đặc thù và đa dạng của nó.

-Mô tả được cấu trúc không gian của ADN 

*  Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ vẽ hình.

- Rèn kĩ năng thảo luận theo nhóm 

*  Thái độ: -Bảo vệ và giữ gìn dụng cụ thực hành. GD:Yêu thích môn học

* Định hướng phát triển năng lực, phát triển kiến thức , phát triển hiểu biết

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC   

III PHƯƠNG PHÁP 

IV. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG 

A.HOẠT ĐỘNG KH ỞI Đ ỘNG

Phân tích được thành phần hoá học của AND, đặc biết là tính đặc thù và đa dạng của nó.

Mô tả được cấu trúc không gian của ADN 

 B.HOẠT ĐỘNG PHÁT HIÊN KIẾN THỨC 

                             HĐ1:TIỀM HIỂU CÁU TẠO HÓA HỌC CỦA AND

Mục tiêu:  Giải thích được vì sao AND có cấu tạo đa dạng và tính đặc thù

Phương pháp : hoạt động nhóm,quan sát  
	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

 Gv yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK -> Nêu thành phần hóa học của AND?

-GV treo tranh phóng to hình 15 SGK -> yêu cầu HS quan sát + đọc SGK -> thảo luận:

+Yếu tố nào quy định tính đặc thù của ADN ? 

Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập

+ Tính đa dạng của ADN được giải thích như thế nào?


	Thưc hiện nhiệm vụ học tập 

Thực hiên theo bài tập dưới 

đây

Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

S nghiên cứu thông tin SGK -> Trả lời:

+Gồm các nguyên tố: C,H,O,N,P.

 + Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân (đơn phân là các nuclêôtic)

- HS quan sát TV, đọc SGK, trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi -> Yêu cầu: 

+Tính đặc thù của ADN do số lượng thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit quy định 

+ Cách sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit đã tạo nên tính đa dạng của ADN

  -Đại diện một vài nhóm trình bày các nhóm khác bổ sung và rút ra KL


	I/ Cấu tạo hoá học của phân tử AND 

-Phân tử AND được cấu tạo từ các nguyên tố C,H,O,N,P.

- ADN thuộc loại đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit ( Gồm 4 loại : A,T, G, X .

-AND của mỗi loài được đặc thù bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit. Cách  sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit đã tạo nên tính đa dạng của AND.

- Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật.

	* HĐ2: TÌM HIỂU CẤU TRÚC KHÔNG GIAN CỦA  AND

 Mục tiêu: -Mô tả được cầu trúc không gian của AND.

                -Hiểu được nguyên tắc bổ sung và hệ quả của nó.

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

 GV yêu cầu HS đọc thông tin +quan sát lại hình 15 SGK và mô hình phân tử ADN -> Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN?

-Từ mô hình ADN -> Gv yêu cầu HS thảo luận:

 + Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau thành cặp?
- Gv: Giả sử trình tự các nuclêôtic trên 1 mạch đơn AND như sau:

-A-T-G-G-X-T-A-G-T-X-

=> Trình tự các nuclêôtic trên đoạn mạch còn lại sẽ như thế nào?

 + Nêu hệ quả của nguyên tắc bổ sung?

 +Theo NTBS, có nhận xét gì về tỉ lệ các nuclêôtit trong phân tử ADN ? 

- GV nhấn mạnh: 

Đánh giá kết quả nhiệm
Tỉ lệ 
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 trong các phân tử ADN khác  nhau thì khác  nhau và đặc trưng cho loài.  
	Thưc hiện nhiệm vụ học tập 

Thực hiên theo bài tập dưới 

đây

Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

S quan sát tranh,đọc ™ => trả lời câu hỏi. 

-HS thảo luận nhóm.

- Yêu cầu nêu được:

+ Các cặp liên kết: A-T; G-X.

+ Trình tự các nuclêôtic trên đoạn mạch còn lại là :

- T – A – X – X – G – A – T – X – A – G 

 -Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung
	II/ Cấu trúc không gian của phân tử  AND 

.- Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch đơn song song, xoắn đều  quanh một trục theo chiều từ trái sang phải.
- Mổi vòng xoắn có đường kính 20A0, chiều cao 34A0, gồm 10 cặp nuclêôtic.

- Các  nuclêôtit giữa 2 mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X.

- Hệ quả của nguyên tắc bổ sung: 

 + Do tính chất bổ sung của 2 mạch, nên khi biết trình tự đơn phân của một mạch thì suy ra được trình tự đơn phân của mạch còn lại.

+ Về tỉ lệ các loại đơn phân trong AND:

A =T ; G = X => A + G = T + X


C HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP  

-  Thaønh phaàn hoaù hoïc cuûa ADN- tính ñaëc thuø vaø ña daïng cuûa ADN ?

- Caáu truùc khoâng gian cuûa ADN vaø nguyeân taéc boå sung ?

- Khoanh troøn vaøo ñaàu caâu traû lôøi ñuùng :

1/ Tính ña daïng cuûa phaân töû ADN laø do :

  a. Soá löôïng, thaønh phaàn vaø trình töï saép xeáp caùc nucleâoâtic

  b. Haøm löôïng ADN tronh nhaân teá baøo.

  c.Tæ leä : 
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  d. Chỉ b và c đúng.

2/ Theo nguyên tắc bổ sung thì :

  a. A=T ; G=X

  b. A+T=G+X

  c. A+X+T=G+X+T

  d. Chỉ b và c đúng.                                           

D.HOẠT ĐỘNG TÌM TPÒI MỞ RỘNG


-Học thuộc và ghi nhớ phần tóm tắt cuối bài 


-Trả lời các câu hỏi trong SGK

 - chuẩn bị bài mới.  Tìm hiểu

+ Hoạt động đầu tiên của ADN khi bắt đầu tự nhân đôi?

+ Quá trình tự nhân đôi  diễn ra trên mấy mạch của ADN?

+Trong quá trình tự nhân đôi, Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau theo từng cặp?

+ Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào ?

+Nhận xét gì về cấu tạo của ADN con và ADN mẹ?

+ Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN? Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc nào?

+ Bản chất hóa học của gen là gì ?

+ Gen có chức năng gì? 

+ chức năng của ADN là gì ?

 Tiết 2            
BÀI 16 : ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN
I. MỤC TIÊU :

* Kiến thức: Học xong bài này HS có khả năng:

- Trình bày được nguyên tắc tự nhân đôi của ADN

- Nêu được bản chất hoá học của gen 

- phân tích được các chức năng của ADN

* Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ kênh hình.

- Rèn kĩ năng thảo luận theo nhóm.


* Thái độ: -Bảo vệ và giữ gìn dụng cụ thực hành. GD:Yêu thích môn học

* Định hướng :phát triển năng lực, phát triển kiến thức , phát triển hiểu biết , biết khả năng hoạt động nhóm xử lí thông tin

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC   
 - Tranh phóng to hình 16 SGK

III PHƯƠNG PHÁP:Quan sát, hoạt động nhóm phân tích tổng hợp 

III. CHUỖI HOẠT ĐỘNG DẠY 

A.HOAT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1 Kiểm tra bài cũ/ Cấu tạo hoá học của phân tử AND 

-Phân tử AND được cấu tạo từ các nguyên tố C,H,O,N,P.

- ADN thuộc loại đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là nuclêôtit ( Gồm 4 loại : A,T, G, X .

-AND của mỗi loài được đặc thù bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit. Cách  sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit đã tạo nên tính đa dạng của AND.

- Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật.

2.Giới thiệu bài mới 
-Nguyêntắc  nhân đôi của ADN được diễn ra như th ế nào?

- Nêu được bản chất hoá học của gen 

- phân tích được các chức năng của ADN

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Mục tiêu: 

 -Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của AND.

 -Nêu được các nguyên tắc của sự tự nhân đôi ở ADN
PP: quan saùt, phaân tích hình veõ,  toång hôïp 

	Hoạt động của GV
	Hoạt dộng của học sinh
	

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

  Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin đoạn 1, 2 -> Thông tin trên cho em biết điều gì?

- GV treo tranh phóng to hình 16 SGK-> yêu cầu HS quan sát + nghiên cứu SGK -> thảo luận: 

+ Hoạt động đầu tiên của ADN khi bắt đầu tự nhân đôi?

+ Quá trình tự nhân đôi  diễn ra trên mấy mạch của ADN?

+Trong quá trình tự nhân đôi, Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau theo từng cặp?

+ Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào ?

+Nhận xét gì về cấu tạo của ADN con và ADN mẹ?

-GV theo dõi, nhận xét và hoàn chỉnh kiến thức. 

-Từ ý kiến đã thảo luận -> yêu cầu HS:

 + Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN?

- Gv cho HS làm bài tập vận dụng: 

 1 đoạn mạch có cấu trúc:

       -A- G- T-   X-  X- A

       -T- X-  A-  G-  G-  T 

=> Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN được tạo thành từ đoạn ADN trên.

- Gv tiếp tục nêu câu hỏi: Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc nào?
	Thưc hiện nhiệm vụ học tập 

Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận-HS tự thu nhận và xử lí thông tin -> nêu được: Không gian, thời gian của quá trình tự nhân đôi ADN.

- HS quan sát tranh + đọc SGK -> suy nghĩ rồi thảo luận theo nhóm 

  -Đại diện một vài nhóm trình bày các nhóm khác bổ sung và rút ra KL


	I/ AND tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?

- ADN tự nhân đôi tại NST ở kì trung gian.

- ADN tự nhân đôi theo đúng mẫu ban đầu.

-Quá trình tự nhân đôi:

 + Hai mạch ADN tách nhau theo chiều dọc.

 + Các Nu của mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo NTBS, 2 mạch mới của 2  ADN con dần  được hình thành dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ theo chiều  ngược nhau. 

- Kết quả:  2 phân tử  ADN con được hình thành giống nhau và giống ADN mẹ.

- Nguyên tắc:Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc giữ lại một nữa.

	* HĐ2 : T ÌM HI ỂU BẢN CHÁT CỦA  GEN 

Mục đích yêu cầu: Gen c ó kh ả n ăng di tru ền

· B ản ch ất h oùa h ọc  c ủa gen laøà A DN

PP: Hoat ñoäng nhoùm ,phaân tích hình veõ



	Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

 Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập -GV yêu cấu HS tìm hiểu mục II SGK để trả lời câu hỏi :

+ Bản chất hóa học của gen là gì ?

- Gv nhấn mạnh mối quan hệ kiến thức của 3 chương đã học: Từ ý niệm về gen (nhân tố di truyền)

 => Gen nằm trên NST.

 =>Bản chất hóa học là ADN.

 => 1 phân tử ADN có nhiều gen.

 + Gen có chức năng gì?
	- Thưc hiện nhiệm vụ học tập 

Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luậnHS tìm hiểu mục II SGK , thảo luận theo nhóm và phải nêu được: 

- Gen là một đoạn của phân tử ADN, có chức năng di truyền xác định.

- Bản chất hóa học của gen là ADN.

- Gen cấu trúc mang thông tin qui định cấu trúc của một loại prôtêin
	 II/ Bản chất của gen

- Gen là một đoạn của phân tử ADN, có chức năng di truyền xác định.

- Bản chất hóa học của gen là ADN.

- Gen cấu trúc mang thông tin qui định cấu trúc của một loại prôtêin.

	* HĐ3: Tìm hiểu chức năng của ADN
Muïc tieâu:  löu giöõ thoâng tin vaø truyeàn ñaït thoâng

 tin cuûa ADN

PP: Phaân tích toâng hôïp 


	

	G Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

 Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập V:ADN là những mạch dài chứa gen, mà gen có chức năng di truyền. Vậy chức năng của ADN là gì ?

-Gv phân tích và chốt lại 2 chức năng của ADN.

- Gv nhấn mạnh: Sự nhân đôi của ADN -> nhân đôi NST -> đặc tính di truyền ổn định qua các thế hệ.
	Thưc hiện nhiệm vụ học tập 

Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận HS độc lập suy nghĩ, trao đổi theo nhóm -> trả lời. 

- HS ghi nhớ kiến thức
	III/ Chức năng của ADN 

ADN có 2 chức năng: 

-Lưu giữ thông tin di truyền 

-Truyền đạt thông tin di truyền 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:  
-  GV yêu cầu HS đọc kĩ phần tóm tắt cuối bài và nêu lên được nguyên tắc tự nhân đôi của ADN, bản chất và chức năng của ADN

-Khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng :

   1/ Quá trình tự nhân đôi của ADN xảy ra ở :

a. Kì trung gian. 
b. Kì đầu 
c. Kì giữa 
d. Kì cuối 

  2/  Phân tử ADN nhân đôi theo nguyên tắc :

a. Khuôn mẫu 
b. Bổ sung 
c. Giữ lại một nữa 


d. Chỉ a và b đúng.
e. Cả a, b, c.

D.HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG 


-Học thuộc và ghi nhớ phần tóm tắt cuối bài 


-Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Chuẩn bị bài mới.  - HS ôn lại cả 2 bài 15, 16.

 -Tìm  hiểu:

 +cấu tạo và chức năng của ARN.

 +Trình bày được những điểm giống và khác nhau trong cấu trúc giữa ADN và ARN.

 +Trình bày được quá trình tổng hợp và nguyên  tắc tổng hợp prôtêin.
:
 Tiết 3             BÀI 17:   MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN

I. MỤC TIÊU :
* Kiến thức         Học xong bài này HS có khả năng:
- Mô tả được cấu tạo sơ lược và chức năng của ARN.

- Phân biệt được ARN với ADN

- Trình bày được sơ bộ quá trình tổng hợp ARN và nguyên tắc tổng hợp của quá trình này.

*  Kĩ năng    - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích phân tích hình vẽ để thu nhận kiến thức.
- Kĩ năng thảo luận theo nhóm  

*  Thái độ: -Bảo vệ và giữ gìn dụng cụ thực hành. GD:Yêu thích môn học

* Định hướng phát triển năng lực, phát triển kiến thức , phát triển hiểu biết phát triển hiểu biết , biết khả năng hoạt động nhóm xử lí thông tin

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC   -Tranh phóng to hình 17 SGK
-Mô hình về tổng hợp ARN. 

III.PHƯƠNG PHÁP:trực  quan hoạt động nhóm thực hành,phân tích tổng hợp 
IV.CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

A HOAT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1 Bài  cũ :ADN  tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào

 Trả lời: ADN tự nhân đôi tại NST ở kì trung gian.

- ADN tự nhân đôi theo đúng mẫu ban đầu.

-Quá trình tự nhân đôi:

 + Hai mạch ADN tách nhau theo chiều dọc.

 + Các Nu của mạchkhuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo NTBS, 2 mạch mới của 2  ADN con dần  được hình thành dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ theo chiều  ngược nhau. 

- Kết quả:  2 phân tử  ADN con được hình thành giống nhau và giống ADN mẹ.

- Nguyên tắc:Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc giữ lại một nữa.
2Vào bài:

-Tìm hiểu  ARN  bắt nguồn từ đâu

-Quá trình tổng hợp và nguyên  tắc tổng hợp ARN như thế nào? Bài học hôm nay sẽ tìm  hiểu

B. HOẠT ĐỘNG.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

HĐ1: Tìm hiểu ARN

Mục tiêu: 

 - Mô tả được cấu tạo và chức năng của ARN.

 - Trình bày được những điểm giống và khác nhau trong cấu trúc giữa ADN và ARN.

Phương pháp:trưc quan , hoạt động nhóm , đàm thoại  phân tích tổng hợp .

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập: yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình 17.1 SGK => Trả lời các câu hỏi:

 + ARN có thành phần hóa học như thế nào?

 + Trình bày cấu tạo ARN?

- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập mục ( SGK51.

- GV treo bảng phụ -> HS lên bảng để điền.

- Gv chỉnh sửa, chốt kiến thức. 

Đặc điểm

ARN

ADN

- Số mạch đơn

- Các loại đơn phân

- Kích thước, khối lượng.

1

A, U, R, X

Nhỏ 

2

A, T, G, X

Lớn 

- Gv phân tích: tùy theo chức năng mà ARN chia thành các loại  khác nhau. 
Đánh giá nhận x ét
	Thưc hiện nhiệm vụ  học tập  HS tự thu nhận thông tin > nêu được:

 + Cấu tạo hóa học.

 + Tên các lọai nuclêôtic.

- 1 HS phát biểu -> HS khác bổ sung.

- HS vận dụng kiến thức, so sánh cấu tạo của ARN và ADN -> hoàn thành bảng 17.

- Đại diện nhóm lên bảng hoàn thành, các nhóm khác bổ sung

B áo c áo k ết qu ả
	I/ ARN

-ARN được cấu tạo từ các nguyên tố C,H, O,N và P.

-ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là  4 loại nuclêôtic: A, G, X, U

- ARN gồm: 

 + m ARN: truyền đạt thông tin qui định cấu trúc của prôtêin.

 + t ARN: Vận chuyển axit amin.

 + r ARN: Là thành phần cấu tạo nên ribôxôm.

	* HĐ2 : Tìm hiẻu ARN được tổng hơp theo nguyên tắc nào  ?

Mục tiêu: Trình bày được quá trình tổng hợp và nguyên  tắc tổng hợp ARN

Phương pháp:trưc quan , hoạt động nhóm , đàm thoại  phân tích tổng hợp

	 Chuyển giao nhiệm vụ 
Gv yêu cầu HS nghiên cứu thông tin -> Trả lời câu hỏi:

 + ARN được tổng hợp ở kì nào của chu kì tế bào?

-GV mô tả quá trình tổng hợp ARN dựa vào hình 17.2.

- Gv treo tranh phóng to hình 17.2 SGK -> yêu cầu HS quan sát -> trả lời 3 câu hỏi SGK:

  + ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen?

 + Các loại Nu nào liên kết với nhau tạo thành mạch ARN?

 +  Nhận xét trình tự các đơn phân trên ARN so với mổi mạch đơn của gen?

- Gv chốt kiến thức.

- Gv sử dụng thông tin mục “em có biết” phân tích: t ARN và r ARN sau khi được tổng hợp sẽ tiếp tục tạo thành cấu trúc bậc cao hơn.

- Gv yêu cầu HS tiếp tục thảo luận:

 + Quá trình tổng hợp ARN diễn ra theo những nguyên tắc nào?

 +Nêu mối quan hệ giữa gen và ADN?

Đánh giá nhận xét 

	-Thực hiện nhiệm  vụ .HS nghiên cứu SGK -> nêu được:

 + ARN được tổng hợp ở kì trung gian tại NST.

 +ARN được tổng hợp từ ADN.

- HS ghi nhớ kiến thức.

- Các nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến.

+ ARN tổng hợp dựa vào 1 mạch đơn.

+ Liên kết theo NTBS: A-U; T-A; G-X; X-G

 + ARN có trình tự tương ứng với mạch khuôn theo NTBS.

- HS ghi nhớ kiến thức.

- Các nhóm thảo luận thống nhất câu trả lời.

: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
	II/ ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào ?

- Quá trình tổng hợp ARN diễn ra tại NST ở kì trung gian.

- Quá trình tổng hợp ARN:

 + Gen tháo xoắn, tách dần thành 2 mạch đơn.

 + Các Nu ở mạch khuôn liên kết với các Nu tự do theo NTBS: A-U, T-A, G-X ,X-G.

+ Khi tổng hợp xong ARN tách khỏi gen đi ra chất tế bào.

- Nguyên tắc tổng hợp:

 + Khuôn mẫu: Dựa trên 1 mạch đơn của gen.

 + Bổ sung: A-U, T-A, G-X, X-G

- Mối quan hệ gen- ARN:Trính tự các Nu trên mạch khuôn qui định trình tự các Nu trên ARN.


C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

 -Mô tả được cấu tạo sơ lược và chức năng của ARN. 

- Phân biệt được ARN với ADN

- Trình bày được sơ bộ quá trình tổng hợp ARN và nguyên tắc tổng hợp của quá trình AR N

D.HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
  +Thực hiện câu hỏi và bài tập 

  + Đọc em có biết 
  +Trình bày được những điểm giống và khác nhau trong cấu trúc giữa ADN và ARN.

 +Trình bày được quá trình tổng hợp và nguyên  tắc tổng hợp prôtêin.
   Tiét: 4   BÀI 18:
   PRÔTÊIN

I. MỤC TIÊU :

* Kiến thức : Học xong bài này HS có khả năng:

- Xác định được thành phần hoá học của prôtêin.

- Mô tả được các bậc cấu trúc của prôtêin và nêu được vài trò của chúng. 

- Nêu được chức năng của prôtêin. 

* Kĩ năng :

-  Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ tranh vẽ.

-  Kĩ năng thảo luận theo nhóm*  Kĩ năng    - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích phân tích hình vẽ để thu nhận kiến thức.

- Kĩ năng thảo luận theo nhóm  

*  Thái độ: -Bảo vệ và giữ gìn dụng cụ thực hành. GD:Yêu thích môn học

* Định hướng: phát triển năng lực, phát triển kiến thức , phát triển hiểu biết

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Tranh phóng to hình 18 SGK

III.PH ƯƠNG PHÁP :hoạt động nhóm trực quan 
III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

A HOẠT ĐỘNG KH ỞI Đ ỘNG- Tính đặc thù và của ADN  được qui dịnh về số lượng ,thành phần ,trình tự sắp xếp các nucleotic

Tính đa dạng của ADN-được qui dịnh về BỞI Sự sắp xếpkhác nhau của 4 loại  nucleotic

 - Tính đặc thù và tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi thành phần, số lượng  nào trình tự sắp xếp  ra sao? Chức năng  của protein

	·    HĐ1: TÌM HIỂU CẤU TR ÚC CỦA  PROTÊIN
Mục tiêu :  Phân tích được tính đa dạng và đặc thù của prôtêin. Mô tả được các bậc cấu trúc của prôtêin

	 Chuyển giao nhiệm vụ học tập  

yêu cầu HS nghiên cứu thông tin -> trả lời câu hỏi:

 + Nêu thành phần hóa học và cấu tạo của prôtêin?

-GV yêu cầu HS thảo luận: 

 +Tính đặc thù của prôtêin được thể hiện như thế nào?

 + Yếu tố nào xác định sự đa dạng của prôtêin?

-GVyêu cầu HS quan sát hình 18 SGK, thông báo: tính đa dạng và đặc thù còn biểu hiện ở cấu trúc không gian.

 + Tính đặc thù của prôtêin được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào ?
	- HS sử dụng thông tin để trả lời. 

- Các nhóm thảo luận -> thống nhất câu trả lời:

 + Tính đặc thù thể hiện ở số lượng, thành phần và trình tự của các axit amin.

 + Sự đa dạng do cách sắp xếp khác nhau của 20 loại axit amin.

- Đại diện nhóm trình bày câu trả lời , nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát hình, đối chiếu các bậc cấu trúc -> ghi nhớ kiến thức.

- HS xác định được: Tính đặc trưng thể hiện ở cấu trúc bậc 3 và bậc 4.

* Kết luận:  
	I/ cấu trúc của prôtêin

- Prôtêin là HCHC gồm các nguyên tố: C, H, O, N.

- Prôtêin là đại phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các axit amin.

- Tính đặc thù và tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp các axit amin.

- Các bậc cấu trúc:

 + Cấu trúc bậc 1: Là chuỗi axit amin

có trình tự xác dịnh.

 + Cấu trúc bậc 2: Là chuỗi axit amin tạo vòng xoắn lò xo.

 + Cấu trúc bậc 3: Do cấu trúc bậc 2 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng.

 + Cấu trúc bậc 4: Gồm 2 hay nhiều chuỗi axit amin kết hợp với nhau.

	* HĐ2 :  CHỨC  NĂNG  C ỦA   P R ÔT Ê IN
	

	  Chuyển giao nhiệm vụ học tập  

Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS tìm hiểu mục II SGK để trả lời câu hỏi : 

Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập
+ Chức năng của prôtêin  là gì ?

- Gv phân tích thêm các chức năng:

 + Là thành phần tạo nên kháng thể.

 + Prôtêin phân giải -> Cung cấp năng lượng.

 + Truyền xung thần kinh.

- Gv yêu cầu HS trả lời 3 câu hỏi mục (SGK 55.

 + Vì sao prôtêin dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc tốt?

 + Nêu vai trò một số enzim đối với sự tiêu hóa thức ăn ở miệng và dạ dày?

+ Giải thích nguyên nhân của bệnh tiểu đường?

-GV theo dõi,. nhận xét, bổ sung, để hoàn chỉnh đáp án 
	-HS độc lập đọc SGK, thảo luận theo nhóm -> cử  đại diện trình bày câu trả lời -> các nhóm khác bổ sung để đưa ra câu trả lời đúng 

- HS vận dụng kiến thức để trả lời:

 + Vì các vòng xoắn dạng sợi bện lại kiểu dây thừng -> chịu lực khỏe.

 + Amilaza: Biến tinh bột -> đường.

 + Pepsin: cắt prôtêin chuỗi dài -> prôtêin chuỗi ngắn.

 + Do thay đổi tỉ lệ bất thường của insulin -> tăng lượng đường trong máu.


	II/ Chức năng của prôtêin 

a) Chức năng cấu trúc:

Prôtêin là thành phần quan trọng xây dựng các bào quan và  màng sinh chất

-> hình thành các đặc điểm của mô, cơ quan, cơ thể.

b) Vai trò xúc tác các quá trình trao đổi chất :

Prôtêin là thành phần chủ yếu của các enzim có tác dụng thúc đẩy các phản ứng hoá học nên có vai trò xúc tác cho quá trình trao đổi chất 

c) Vai trò điều hòa các quá trình trao đổi chất :

Prôtêin là thành phần chủ yếu cấu tạo nên phần lớn các hoóc môn. Hoóc môn có vai trò điều hoà các quá trình sinh lí trong cơ thể.

* Ngoài những chức năng trên, nhiều loại prôtêin còn có chức năng khác như bảo vệ cơ thể, vận động của tế bào và cơ thể.......


C HO ẠT Đ ỒNG LUY ỆN T ẬP/ Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin là do :

a.Số lượng, thành phần các loại axit amin.  

b/ Trật tự sắp xếp các loại axit amin.

 c/Cấu trúc không gian của prôtêin.d/ Chỉ a và b đúng.              e/ Cả a, b, c.

      2/ Bậc cấu trúc có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin :

a. Cấu trúc bậc 1          

b.  b/ Cấu trúc bậc 2

      c/ Cấu trúc bậc 3            

      d/ Cấu trúc bậc 4  

D .HOẠT Đ ỘNGT ÌM T ÒI M Ở R ỘNG

 -Học thuộc và ghi nhớ phần tóm tắt cuối bài      

-Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Chuẩn bị bài mới.Tìm hiểu : - Mối quan hệ giữa ADN và prôtêin 

- Mối quan hệ giữa gen (mARN( prôtêin tính trạng 

R út kinh nghi ệm…………………………………………………………………………………………………………………………
           Tiét: 5     Bài 19 :MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG       

I. MỤC TIÊU :
* Kiến thức : Học xong bài này HS có khả năng:

  - Nêu lên được mối quan hệ giữa ADN và prôtêin thông qua những hiểu biết về sự hình thành chuỗi axit amin

  - Giải thích được mối quan hệ giữa gen (mARN( prôtêin tính trạng 

 *  Kĩ năng 
 - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ tranh vẽ.

 -  Kĩ năng hoạt  động nhóm  

*  Thái độ: -Bảo vệ và giữ gìn dụng cụ thực hành. GD:Yêu thích môn học

* Định hướng: phát triển năng lực, phát triển kiến thức , phát triển hiểu biết

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 

- Tranh phóng to hình 19.1-3 SGK

- Mô hình về sự hình thành chuỗi axit amin.

III. PHƯƠNG PHÁP: hoạt động nhóm trực quan ,phân tích tổng hợp -
IV.  CHUÔĨ  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

1 vào bài  gen mang thông tin cấu trúc của protein trong nhân tế bào  mà protein được tổng hợp ngoài chất tế bào . Vậy ADN và prootein phải quan hệ  với nhau qua một vật trung gian nào đó ,

B. HOẠT ĐÔNG H ÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
HĐ1:TÌM  HIÊU MỐI  QUAN HÊ  ARN và prôtêin

Mục tiêu :  -Xác định được vai trò của m ARN

                 -Trình bày được sự hình thành chuỗi axit amin

PP: tr ực quan , ho ạt động nh óm , ho ạt đ ộng c á nh ân 
	Chuyển giao nhiệm vụ   GV yêu cầu học sinh tự nghiên cứu mục I SGK để trả lời câu hỏi :

+ Hãy cho biết giữa gen và prôtêin có quan hệ với nhau qua dạng trung gian nào ? Vai trò của dạng trung gian đó ? 

Đánh giá kết quả 

- Gv chốt kiến thức.

- GV treo tranh phóng to hình 19.1 SGK => yêu cầu HS quan sát  -> thảo luận:

 Đánh giá kết quả

 +Nêu các thành phần tham gia tổng hợp chuỗi axit amin?

 +Các loại nuclêôtit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau?

 +Tương quan về số lượng giữa axit amin và nuclêôtit của mARN khi ở trong ribôxôm?

-GV hoàn thiện kiến thức.

 +Trình bày quá trình hình thành chuỗi axit amin?

-GV phân tích kĩ cho HS:

 + Số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các axit amin tạo nên tính đặc trưng cho mổi loại prôtêin.

 + Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu ARN.
	Thưc hiện nhiệm vụ   h s tự thu nhận và xử lí thông tin.

- Thảo luận theo nhóm -> thống nhất câu trả lời.

+ Dạng trung gian: mARN

+ Vai trò: Mang thông tin tổng hợp

prôtêin

- Đại diện nhóm trình bày câu trả lời , các nhóm khác nhận xét bổ sung.

HS quan sát tranh,đọc kĩ chú thích,thảo luận trong nhóm nêu được: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

 +Thành phần tham gia:mARN,tARN, ribôxôm.

 + Các loại nuclêôtit liên kết theo NTBS A-U; G-X.

 + Tương quan:

     3 nuclêôtit             1 axit amin

-Đại diện nhóm phát biểu, lớp nhận xét bổ sung.

-1HS trình bày sơ đồ, lớp nhận xét bổ sung.

 * Kết luận:
	I/ Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin 

- m ARN là dạng trung gian có vai trò truyền đạt thông tin về cấu trúc của prôtêin sắp được tổng hợp từ nhân  ra chất tế bào.

-Sự hình thành chuỗi axit amin:

 + mARN rời khỏi nhân đến ribôxôm để tổng hợp prôtêin.

 +Các tARNmang axit amin vào ribôxôm khớp với mARN theo NTBS-> đặt axit amin vào đúng vị trí.

 +Khi ribôxôm dịch 1 nấc trên mARN -> 1 axit amin được nối tiếp.

 +Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của mARN -> chuỗi axit amin được tổng hợp xong.

-Nguyên tắc tổng hợp:

 +Khuôn mẫu (mARN)

 +Bổ sung (A-U; G-X).

	                                               H Đ2 : MỐI QUAN HỆ GEN VÀ TÍNH TRẠNG 

ư ự ục tiêu : Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

PP:Trưc quan, hỏi đáp, phân tích 



	Chuyển giao nhiệm vụ học tập  Gv yêu cầu HS quan sát hình 19.2 và 19.3 -> giải thích: 

Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập

 + Mối liên hệ giữa các thành phân trong sơ đồ theo trật tự 1, 2, 3?

Gv yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK 58.

 + Nêu bản chất mối liên hệ trong sơ đồ ?


	 Thưc hiện nhiệm vụ học tập  Hs quan sát hình, vận dụng kiến thức đã học ở chương III để trả lời:

- HS phát biểu, HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS tự thu nhận thông tin, ghi nhớ kiến thức. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- 1 HS lên trình bày bản chất mối liên hệ gen- tính trạng.

* Kết luận: 


	II/ Mối quan hệ giữa gen và tính trạng 

- Mối liên hệ:

 + ADN là khuôn mẫu để tổng hợp ARN.

+ mARN là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi axit amin (cấu trúc bậc 1 của prôtêin)

 + Prôtêin tham gia cấu trúc và hoạt độngsinh lí của tế bào -> biểu hiện thành tính trạng.

-Bản chất của mối quan hệ gen – tính trạng:

trình tự cácnuclêôtit trong ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong ARN, qua đó quy định trình tự các axit amin tạo thành prôtêin. Prôtêin tham gia vào các hoạt động của tế bào -> biểu hiện thành tính trạng.

	
	
	

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

Trình bày sự hình thành chuỗi axit amin trên sơ đồ ?

- Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập

  
	Thưc hiện nhiệm vụ học tập 

 Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
	

	
	
	


	
	
	

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

Đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập

 
	Thưc hiện nhiệm vụ học tập  

Học sinh thực hiện bài 3, bài 4

Báo cáo kết quả


	

	
	
	


D. HOẠT ĐỘNGTÌM TÒI MỞ RỘNG 

-Học bài, trả lời các câu hỏi SGK.


- Chuẩn bị bài mới.

 Ôn lại kiến thức về cấu trúc không gian của ADN.

               Tiết 6 : THỰC HÀNH

 QUAN SÁT VÀ LẮP RÁP MÔ HÌNH ADN

I. MỤC TIÊU :
* Kiến thức 

Củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của ADN.

*  Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng lắp ráp  mô hình 

-Rèn luyện kĩ năng  quan sát, phân tích  mô hình để thu nhận kiến*

*Thái độ: -Bảo vệ và giữ gìn dụng cụ thực hành. GD:Yêu thích môn học

* Định hướng: phát triển năng lực, phát triển kiến thức , phát triển hiểu biết

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC   

-Mô hình phân tử ADN.

-Hộp đựng mô hình cấu trúc phân tử ADN ở dạng tháo rời.

- Băng hình, đĩa CD 

III.PHƯƠNG PHÁP: Trực quan , phân tích tổng hợp 
IV. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
    A HOAT ĐỌNG KHỞI ĐỘNG

  bài cũ 

- Mô tả cấu trúc không gian của ADN  

- Mô tả cấu trúc không gian của ARN 

. Bài mới Thưc hành 
Rèn luyện kĩ năng lắp ráp  mô hình

   B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN  
HĐ1: Quan sát mô hình không gian của phân tử ADN

 Mục đích :  Cho học  sinh quan sát mô hình không gian của phân tử ADN

 Phương pháp  :Trực quan , phân tích tổng hợp
	GV* 
	H S

	Chuyển giao nhiệm vụ 

 Quan sát mô hình 

- GV hướng dẫn HS quan sát hình phân tử ADN, thảo luận:

 + Vị trí tương đối của 2 mạch nuclêotic?

 + Chiều xoắn của 2 mạch?

 + Đường kính, chiều cao của vòng xoắn?

 + Số cặp nuclêotic trong 1 chu kì xoắn?

 + Các loại nuclêôtic nào liên kết với nhau thành cặp?

- Gv gọi HS trình bày trên mô hình.  

* Chiếu mô hình:

- GV hướng dẫn HS chiếu mô hình ADN lên màn hình -> yêu cầu HS so sánh hình này với hình 15 SGK. Đánh giá kết quả 


	Thưc hiện nhiệm vụ học tập  

- HS quan sát mô hình, vận dụng kiến thức đã học -> nêu được:

+ ADN gồm 2 mạch song song, xoắn phải.

+ Đường kính 20A0 , chiều cao 34A0- gồm 10 cặp nuclêôtic/ 1 chu kì xoắn.

+ Các nuclêôtic liên kết với nhau theo NTBS: A- T; G- X

- Đại diện nhóm vừa trình bày, vừa chỉ trên mô hình.

 + Đếm số cặp.

 + Chỉ rõ loại nuclêôtic nào liên kết với nhau.

- HS chiếu mô hình phóng lớn của ADN trên màn hình như đã hướng dẫn.

- HS quan sát hình, đối chiếu với hình 15 -> rút ra nhận xét. Báo cáo kết quả


	* HĐ2 : Lắp ráp mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN  

Mục đích :  Cho học  sinh quan sát mô hình không gian của phân tử ADN

 Phương pháp  :Trực quan , phân tích tổng h

	- Chuyển giao nhiệm vụ 

 GV hướng dẫn cách lắp ráp mô hình.

+ Lắp mạch 1: Theo chiều từ chân đế lên hoặc từ trên đỉnh trục xuống.

* Lưu ý: Lựa chọn chiều cong của đoạn cho hợp lí, đảm bảo khoảng cách với trục giữa.

 + Lắp mạch 2: Tìm và lắp các đoạn có chiều cong song song mang nuclêôtic theo NTRS với đoạn 1.

 + Kiểm tra tổng thể 2 mạch.

- GV yêu cầu các nhóm cử đại diện đánh giá chéo kết quả  lắp mô hình. 
Đánh giá kết quả
	Thưc hiện nhiệm vụ học tập  

- HS ghi nhớ cách tiến hành.

- Các nhóm HS lần lượt lắp ráp mô hình phân tử ADN .Sau khi lắp xong, các nhóm kiểm tra tổng thể:

 +Chiều xoắn 2 mạch.

 + Số cặp của mổi chu kì xoắn.

 + Sự liên kết theo NTBS.

- Đại diện các nhóm nhận xét tổng thể đánh giá kết quả 

Báo cáo kết quả


C. HO ẠT Đ ỘNG  LUY ỆN T ẬP 
- GV cho một vài HS vừa chỉ trên mô hình vừa mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN 

- GV yêu cầu HS vẽ mô hình phân tử ADN quan sát được vào vở 

- Cho điểm một số nhóm thực hành tốt.

D..HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG T ÌM TÒI
- Vẽ hình 15 SGK vào vở.


- Học ôn các chương 1, 2, 3.

 - Đọc trươc bài 21
. Đánh giá học sinh

- Đánh giá hoạt động nhóm và hoạt động cá nhân thông qua biên bản nhóm.

- Đánh giá kết quả của nhóm dựa trên sản phẩm

Phụ lục 1
BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM

Nhóm: …………….

	TT
	Họ và tên thành viên
	Nhiệm vụ cụ thể
	Thời gian hoàn thành

	1
	
	Trưởng nhóm ….
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


Phụ lục 2
Phiếu đánh giá bản báo cáo tham luận:

	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	
	
	Nhóm khác chấm
	Gv chấm

	Nội dung
	Nêu đầy đủ, chính xác đặc điểm cấu tạo và chức năng của ADN, ARN, Pr. Phân biệt giữa chúng.
	3
	
	

	
	Kiến thức về các quá trình tự nhân đôi của ADN, tổng hợp ARN, tổng hợp protein diễn ra theo những nguyên tắc nào và ý nghĩa của mỗi quá trình. 
	3
	
	

	
	So sánh Gen với ADN. Thấy được mối quan hệ giữa gen với tính trạng theo sơ đồ...
	2
	
	

	Hình thức
	Nội dung báo cáo được diễn đạt rõ ràng, logic; hoàn thành đúng thời gian.
	1
	
	

	
	Người trình bày báo cáo sinh động, hấp dẫn
	1
	
	

	Tổng điểm


                                                                           Trà Tập :ngày 28 tháng 10 năm 2020
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Phê duyệt của BGH                                       Xác nhận của tổ trưởng chuyên môn
